
SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /BVUB-HCQT       Nghệ An, ngày        tháng        năm 2025 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh/ nhà cung cấp. 

 

 Hiện tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá Gói thầu mua sắm phương tiện thu gom, quản lý chất thải năm 

2025 và mua sắm ấn phẩm năm 2025 phục vụ công tác chuyên môn (danh mục tại 

phụ lục 01 và 02 kèm theo). 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – Số 60 Tôn Thất Tùng, 

TP Vinh, Nghệ An. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Linh Nhi 

(điện thoại: 0967700236) – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ 

An. 

3. Hình thức nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Hành 

chính quản trị - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, số 60 – đường Tôn Thất Tùng – TP 

Vinh – Nghệ An. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 16/01/2025 đến trước 16h00 ngày 24/01/2025. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục: tại phụ lục 01 và 02 kèm theo. 

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. 

3. Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2025 sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh 

viện. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, HCQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Trí Diễm 
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PHỤ LỤC 01 

Danh mục mua sắm phương tiện thu gom, quản lý chất thải năm 2025 

(Kèm Công văn số      /BVUB-HCQT ngày    /     /2025) 
 

TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 
Hộp đựng vật 

sắc nhọn  

- Kích thước miệng ≥ Ø 9 cm. 

- Dung tích: 1,5 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) hoặc PP (PolyPropylene) nguyên 

sinh. 

- Màu sắc: Vàng. 

- Cấu tạo: Thành và đáy cứng, kháng thủng và 

chống rò rỉ. Hộp có quai treo, có nắp đậy dễ 

đóng mở, miệng hộp đủ lớn để cho chất thải sắc 

nhọn vào mà không cần lực đẩy, khi di chuyển 

chất thải sắc nhọn không bị đổ ra ngoài. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Bên ngoài hộp phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của hộp với dòng chữ “Không đựng quá vạch 

này” và được in tên chất thải và biểu tượng theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 300 

2 
Hộp đựng vật 

sắc nhọn  

- Dung tích: 5 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) hoặc PP (PolyPropylene) nguyên 

sinh. 

- Màu sắc: Vàng. 

- Cấu tạo: Thành và đáy cứng, kháng thủng và 

chống rò rỉ. Hộp có quai xách, có nắp đậy dễ 

đóng mở, miệng hộp đủ lớn để cho chất thải sắc 

nhọn vào mà không cần lực đẩy, khi di chuyển 

chất thải sắc nhọn không bị đổ ra ngoài. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Bên ngoài hộp phải có vạch mức ¾ chiều cao 

của hộp với dòng chữ “Không đựng quá vạch 

này” và được in tên chất thải biểu tượng theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 50  
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TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

3 

Xô đựng rác 

thải y tế màu 

vàng  

- Dung tích: 15 lít  

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) hoặc PP (PolyPropylene) nguyên 

sinh. 

- Màu sắc: Vàng. 

- Cấu tạo: Thùng tròn có quai xách, nắp xoay 

hình bán nguyệt, đóng mở thuận tiện, tránh tràn 

đổ chất thải. Xô có khả năng chống thấm, chống 

rò rỉ, chống ăn mòn. Mặt trong và ngoài nhẵn, 

có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Bên ngoài in tên chất thải và biểu tượng theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 80 

4 

Xô đựng rác 

thải y tế màu 

trắng  

- Dung tích: 15 lít  

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) hoặc PP (PolyPropylene) nguyên 

sinh. 

- Màu sắc: trắng. 

- Cấu tạo: Thùng tròn có quai xách, nắp xoay 

hình bán nguyệt, đóng mở thuận tiện, tránh tràn 

đổ chất thải. Xô có khả năng chống thấm, chống 

rò rỉ, chống ăn mòn. Mặt trong và ngoài nhẵn, 

có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Bên ngoài hộp phải có in tên chất thải và biểu 

tượng theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 

26/11/2021. 

Cái 70  

5 

Xô đựng rác 

thải y tế màu 

xanh  

- Dung tích: 15 lít  

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) hoặc PP (PolyPropylene) nguyên 

sinh. 

- Cấu tạo: Thùng tròn có quai xách, nắp xoay 

hình bán nguyệt, đóng mở thuận tiện, tránh tràn 

đổ chất thải. Xô có khả năng chống thấm, chống 

rò rỉ, chống ăn mòn. Mặt trong và ngoài nhẵn, 

có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Bên ngoài in tên chất thải thông thường theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 70  



4 

 

TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

6 

Xô đựng rác 

thải y tế màu 

đen  

- Dung tích: 15 lít  

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) hoặc PP (PolyPropylene) nguyên 

sinh. 

- Màu sắc: Đen. 

- Cấu tạo: Thùng tròn có quai xách, nắp xoay 

hình bán nguyệt, đóng mở thuận tiện, tránh tràn 

đổ chất thải. Xô có khả năng chống thấm, chống 

rò rỉ, chống ăn mòn. Mặt trong và ngoài nhẵn, 

có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Bên ngoài in biểu tượng chất thải nguy hại theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 40  

7 

Thùng rác đạp 

chân màu 

vàng  

- Dung tích: 25 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Vàng 

- Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thùng có khả năng 

chống thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống 

ăn mòn. Nắp mở thuần tiện bằng đạp chân, ruột 

thùng rác có quai xách. Mặt trong và ngoài nhẵn, 

có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Bên ngoài in tên chất thải và biểu tượng theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 100  

8 

Thùng rác đạp 

chân màu 

trắng  

- Dung tích: 25 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thùng có khả năng 

chống thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống 

ăn mòn. Nắp mở thuần tiện bằng đạp chân, ruột 

thùng rác có quai xách. Mặt trong và ngoài nhẵn, 

có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Màu sắc: Trắng 

- Bên ngoài in tên chất thải và biểu tượng theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 40  
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TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

9 

Thùng rác đạp 

chân màu 

xanh  

- Dung tích: 25 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thùng có khả năng 

chống thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống 

ăn mòn. Nắp mở thuần tiện bằng đạp chân, ruột 

thùng rác có quai xách. Mặt trong và ngoài nhẵn, 

có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Màu sắc: Xanh lá 

- Bên ngoài in tên chất thải thông thường theo 

thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 300  

10 
Thùng rác đạp 

chân màu đen  

- Dung tích: 25 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Cấu tạo: Có nắp đậy kín, thùng có khả năng 

chống thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống 

ăn mòn. Nắp mở thuần tiện bằng đạp chân, ruột 

thùng rác có quai xách. Mặt trong và ngoài nhẵn, 

có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Màu sắc: Đen 

- Bên ngoài in biểu tượng chất thải nguy hại theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 50  

11 
Thùng rác 

màu xanh  

- Dung tích: 90 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Xanh lá. 

- Cấu tạo: Dạng thùng đứng, cấu tạo nắp hở để 

có thể bỏ rác mà không cần phải mở nắp, nhưng 

chống được nước mưa xâm nhập. Thùng có khả 

năng chống thấm, chống va đập, chống rò rỉ, 

chống ăn mòn. Ruột thùng rác phù hợp với 

thùng. Thùng cố định, không có bánh xe. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. 

- Bên ngoài in tên chất thải thông thường theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 60  
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TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

12 
Thùng đựng 

rác màu vàng  

- Dung tích: 120 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Vàng. 

- Cấu tạo: Thùng có khả năng đàn hổi, chống 

thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống ăn mòn, 

chống nắng và chịu được nhiệt độ cao. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. Có 

nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. 

Bánh xe có  ≥ 200mm, bằng cao su đặc để dễ 

dàng di chuyển, trục bánh xe chắc chắn, bằng 

thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in tên chất thải và biểu tượng theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 20  

13 
Thùng đựng 

rác màu đen  

- Dung tích: 120 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Đen. 

- Cấu tạo: Thùng có khả năng đàn hổi, chống 

thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống ăn mòn, 

chống nắng và chịu được nhiệt độ cao. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. Có 

nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. 

Bánh xe có  ≥ 200mm, bằng cao su đặc để dễ 

dàng di chuyển, trục bánh xe chắc chắn, bằng 

thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in biểu tượng chất thải nguy hại theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 10  

14 
Thùng đựng 

rác màu trắng  

- Dung tích: 120 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Trắng 

- Cấu tạo: Thùng có khả năng đàn hổi, chống 

thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống ăn mòn, 

Cái 20 
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TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

chống nắng và chịu được nhiệt độ cao. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. Có 

nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. 

Bánh xe có  ≥ 200mm, bằng cao su đặc để dễ 

dàng di chuyển, trục bánh xe chắc chắn, bằng 

thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in tên chất thải và biểu tượng theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

15 
Thùng đựng 

rác màu xanh  

- Dung tích: 120 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Xanh lá 

- Cấu tạo: Thùng có khả năng đàn hổi, chống 

thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống ăn mòn, 

chống nắng và chịu được nhiệt độ cao. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. Có 

nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. 

Bánh xe có  ≥ 200mm, bằng cao su đặc để dễ 

dàng di chuyển, trục bánh xe chắc chắn, bằng 

thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in tên chất thải thông thường theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 20  

16 
Thùng đựng 

rác màu đen 

- Dung tích: 240 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Đen 

- Cấu tạo: Thùng có khả năng đàn hổi, chống 

thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống ăn mòn, 

chống nắng và chịu được nhiệt độ cao. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. Có 

nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. 

Bánh xe có  ≥ 200mm, bằng cao su đặc để dễ 

dàng di chuyển, trục bánh xe chắc chắn, bằng 

Cái 10  
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TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in tên chất thải nguy hại theo Thông 

tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

17 
Thùng đựng 

rác màu xanh 

- Dung tích: 240 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Xanh lá 

- Cấu tạo: Thùng có khả năng đàn hổi, chống 

thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống ăn mòn, 

chống nắng và chịu được nhiệt độ cao. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. Có 

nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. 

Bánh xe có  ≥ 200mm, bằng cao su đặc để dễ 

dàng di chuyển, trục bánh xe chắc chắn, bằng 

thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in tên chất thải thông thường theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 10  

18 
Thùng đựng 

rác màu trắng 

- Dung tích: 240 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Trắng 

- Cấu tạo: Thùng có khả năng đàn hổi, chống 

thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống ăn mòn, 

chống nắng và chịu được nhiệt độ cao. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. Có 

nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. 

Bánh xe có  ≥ 200mm, bằng cao su đặc để dễ 

dàng di chuyển, trục bánh xe chắc chắn, bằng 

thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in tên chất thải và biểu tượng theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 5 
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TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

19 
Thùng đựng 

rác màu vàng 

- Dung tích: 240 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: Vàng 

- Cấu tạo: Thùng có khả năng đàn hổi, chống 

thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống ăn mòn, 

chống nắng và chịu được nhiệt độ cao. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. Có 

nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. 

Bánh xe có  ≥ 200mm, bằng cao su đặc để dễ 

dàng di chuyển, trục bánh xe chắc chắn, bằng 

thép chịu lực tốt và chống gỉ. Có tay nắm đẩy và 

kéo thùng. 

- Bên ngoài in tên chất thải và biểu tượng theo 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 15  

20 
Thùng đựng 

rác màu trắng 

- Dung tích : 660 lít. 

- Chất liệu: Nhựa HDPE (High Density 

Polyethylene) nguyên sinh. 

- Màu sắc: trắng. 

- Cấu tạo: Thùng có khả năng đàn hổi, chống 

thấm, chống va đập, chống rò rỉ, chống ăn mòn, 

chống nắng và chịu được nhiệt độ cao. Mặt 

trong và ngoài nhẵn, có thể vệ sinh dễ dàng. Có 

nắp đậy kín, thiết kế tay nắm để mở nắp thùng. 

Bánh xe có  ≥ 200mm, dễ dàng di chuyển, trục 

bánh xe chắc chắn, bằng thép chịu lực tốt và 

chống gỉ. Có tay nắm đẩy và kéo thùng. Độ dày 

thân ≥ 3mm. 

- In tên chất thải và biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Cái 06 

21 Xe gom rác 

- Kích thước tổng thể: ≥ (L)1.193mm x 

(W)1.060mm x (H)973mm. 

- Kích thước thùng chứa: ≥ (L)900mm x 

(W)700mm x (H)630mm. 

- Dung tích: 400 - 500 lít. 

Cái 30  
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TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

- Cấu tạo: Khung xe bằng thép ống chắc chắn, 

phun sơn chống gỉ. Thùng chứa rác làm bằng tôn 

mạ kẽm dày ≥ 1mm, có ≥3 lỗ thoát nước dưới 

đáy.  Bánh xe bằng cao su gồm 2 bánh xe lớn và 

1 bánh nhỏ điều hướng phía sau. 

22 
Thùng xe gom 

rác 

- Kích thước thùng chứa: ≥ (L)900mm x 

(W)700mm x (H)630mm. 

- Dung tích: ≥ 400 lít. 

- Thùng chứa rác làm bằng tôn mạ kẽm dày 

1mm, có 3 lỗ thoát nước dưới đáy. 

Cái 15  

23 

Túi đựng rác 

thải y tế màu 

xanh 

- Kích thước:  40cm x 70 cm 

- Túi nilon chất liệu PE (Polyethylen) 

- Màu sắc: màu xanh 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt 

không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng 

túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ 

ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không 

đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 12.000  

24 

Túi đựng rác 

thải y tế màu 

xanh 

 - Kích thước: 30 cm x 45 cm  

 - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) 

- Màu sắc: màu xanh 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt 

không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng 

túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ 

ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không 

đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 5.000  
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TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

25 

Túi đựng rác 

thải y tế màu 

vàng 

  - Kích thước: 40cm x 70 cm 

 - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) 

- Màu sắc: màu vàng 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt 

không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng 

túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ 

ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không 

đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 3.000  

26 

Túi đựng rác 

thải y tế màu 

vàng 

 - Kích thước: 30 cm x 45 cm  

 - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) 

- Màu sắc: màu vàng 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt 

không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng 

túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ 

ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không 

đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 2.000  

27 

Túi đựng rác 

thải y tế màu 

đen 

 - Kích thước: 40cm x 70 cm 

- Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) 

- Màu sắc: màu đen 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt 

không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng 

túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ 

ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không 

đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 2.000  
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TT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

28 

Túi đựng rác 

thải y tế màu 

đen 

 - Kích thước: 30 cm x 45 cm  

- Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) 

- Màu sắc: màu đen 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt 

không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng 

túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ 

ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không 

đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 1.000  

29 

Túi đựng rác 

thải y tế màu 

trắng 

 - Kích thước: 40cm x 70 cm 

 - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) 

- Màu sắc: màu trắng 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt 

không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng 

túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ 

ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không 

đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 4.000  

30 

Túi đựng rác 

thải y tế màu 

trắng 

 - Kích thước: 30 cm x 45 cm   

 - Túi nilon chất liệu chất liệu PE (Polyethylen) 

- Màu sắc: màu trắng 

- Quy cách sản phẩm: Túi được dán kín 3 mặt 

không rách, có quai xách bằng dây 

PolyPropylene hoặc Oriented Polypropylene 

- Túi có đột lỗ xâu dây, khoảng cách từ miệng 

túi đến lỗ 7cm. Bên ngoài túi phải có đường kẻ 

ngang ở mức 3/4 túi và có in dòng chữ “Không 

đựng quá vạch này” 

và được in biểu tượng theo Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

Kg 100  
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PHỤ LỤC 02 

Danh mục mua sắm ấn phẩm năm 2025 

(Kèm Công văn số      /BVUB-HCQT ngày      /     /2025) 

TT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật ĐVT  Số lượng  

1 

Phiếu công khai 

dịch vụ khám, 

chữa bệnh nội 

trú tờ số 1 

Khuôn khổ : A4 dọc;  

Giấy Bãi Bằng 80g/m2 hoặc tương đương; 

In 1 màu 2 mặt, có in logo nhận diện 

thương hiệu bệnh viện. 

Tờ 85.000  

2 

Phiếu công khai 

dịch vụ khám, 

chữa bệnh nội 

trú tờ số 2 

Khuôn khổ : A4 dọc;  

Giấy Bãi Bằng 80g/m2 hoặc tương đương; 

In 1 màu 2 mặt, có in logo nhận diện 

thương hiệu bệnh viện 

Tờ 85.000 

3 

Bảng theo dõi sử 

dụng giường 

bệnh 

Khuôn khổ : A4 ngang;  

Giấy Bãi Bằng 80g/m2 hoặc tương đương; 

In 1 màu 1 mặt, có in logo nhận diện 

thương hiệu bệnh viện 

Tờ 85.000  

4 
Sổ nhật ký sử 

dụng máy 

Khuôn khổ : A5; 

Số trang: 50 trang/quyển.  

Ruột giấy Bãi Bằng 80g/m2 hoặc tương 

đương; 

Bìa giấy Grap 170g/m2 hoặc tương đương; 

Bìa in 1 màu mặt trước có in logo nhận 

diện thương hiệu bệnh viện; 

Ruột in 1 màu 2 mặt. 

Quyển 360  

5 
Sổ lý lịch máy 

thiết bị 

Khuôn khổ : A5; 

Số trang: 50 trang/quyển.  

Ruột giấy Bãi Bằng 80g/m2 hoặc tương 

đương; 

Bìa giấy Grap 170g/m2 hoặc tương đương; 

Bìa in 1 màu mặt trước có in logo nhận 

diện thương hiệu bệnh viện; 

Ruột in 1 màu 2 mặt. 

Quyển 360  

6 Sổ khám bệnh 

Khuôn khổ : A5;  

Ruột 16 trang,  

Ruột giấy VP60 hoặc tương đương; 

Bìa C150 hoặc tương đương; 

In 2 mặt, 4 màu 

Quyển 20.000  
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TT Nội dung Yêu cầu kỹ thuật ĐVT  Số lượng  

7 
Sổ theo dõi giao 

nhận dụng cụ 

Khuôn khổ : A4 ngang; 

Số trang: 200 trang/quyển; 

Ruột giấy Bãi Bằng 80g/m2 hoặc tương 

đương; 

Bìa giấy Grap 170g/m2 hoặc tương đương; 

Bìa in 1 màu mặt trước; 

Ruột in 1 màu 2 mặt. 

Quyển 24 

8 
Sổ đổi trả đồ vải 

bệnh nhân 

Khuôn khổ : A4 ngang; 

Số trang: 200 trang/quyển; 

Ruột giấy Bãi Bằng 80g/m2 hoặc tương 

đương; 

Bìa giấy Grap 170g/m2 hoặc tương đương; 

Bìa in 1 màu mặt trước; 

Ruột in 1 màu 2 mặt. 

Quyển 66 

9 

Sổ theo dõi giao 

nhận dụng cụ - 

đồ vải khoa 

Phẫu thuật – 

Gây mê hồi sức 

Khuôn khổ : A4 dọc; 

Số trang: 200 trang/quyển; 

Ruột giấy Bãi Bằng 80g/m2 hoặc tương 

đương; 

Bìa giấy Grap 170g/m2 hoặc tương đương; 

Bìa in 1 màu mặt trước; 

Ruột in 1 màu 2 mặt. 

Quyển 30 

10 

Sổ theo dõi giao 

nhận dụng cụ đồ 

vải vô khuẩn 

Khuôn khổ : A4 ngang; 

Số trang: 200 trang/quyển; 

Ruột giấy Bãi Bằng 80g/m2 hoặc tương 

đương; 

Bìa giấy Grap 170g/m2 hoặc tương đương; 

Bìa in 1 màu mặt trước có in logo nhận 

diện thương hiệu bệnh viện; 

Ruột in 1 màu 2 mặt. 

Quyển 30  

11 Bì thư 

Kích thước 22 x 12 cm 

Giấy Offset 120 g/m2 

In logo nhận diện thương hiệu bệnh viện. 

Cái 6.000  
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